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CH NG NH N PHÂN TÍCH (COA) 
 

             :  PHYLLANTHIN 

Tên khác  :  3,3',4,4',9,9'-

Hexamethoxylignan 

Cô g t ức   â  tử :  C24H34O6 

Số CAS  :  10351-88-9 

Mã SP  :  PA03-22 

Số  ô   : PA030515 

Cô g t ức cấu tạo : 

OMe

OMe
MeO

MeO

OMe

OMe

 
Mô t    :  i   t ể  ì   ki    ỏ,  àu trắ g 

 í   c ất  :  a  tốt tro g MeOH, CHC 3, EtOAc. Ít ta  tro g  -Hexan 

Hà      g  : 98.5 % (HPLC/DAD) 

 gà       uất :  6/4/2015 

  g    g  :    â  tíc , kiể   g i  , t ử  g i    i    ọc 

 guồ  gốc  :    â      t  câ  Di    ạ c âu (Phyllanthus amarus L.) 

  o  u    :  2-8 oC, tránh ánh sá g trực tiế  

Hạ   ù g  : 6/4/2017 
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